
UBND  HUYỆN TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 141a /QĐ-PGDĐT                   Tam Nông, ngày 30 tháng 3 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 

 

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN TAM NÔNG 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ - UBND ngày 20/12/2017của Ủy  ban 

Nhân dân huyện Tam Nông  qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu 

tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông; 

Căn cứ thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017 của Phòng Tài 

chính – Kế hoạch  ngày 24 tháng 3 năm 2018; 

Xét  đề nghị của bộ phận Kế hoạch- Tài chính,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông, chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3.  Các tổ Kế hoạch Tài chính, Chuyên môn nghiệp vụ, Tổ chức - Hành 

chính và các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- Như Điều 3;  

- Phòng TC-KH ; 

- TP & các PTP; 

- Cổng TT PGD. 

- Lưu: VT, TC 

 

 

  

 

 

 

Lê Phước Hậu 
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Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TAM NÔNG 

Chương:622 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC 

(Kèm theo quyết định số 141a/QĐ-PGDĐT ngày 30/3/2018 của Phòng GD-ĐT Tam Nông) 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 
ĐV tính:  đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Số liệu báo cáo 

quyết toán 

Số liệu quyết 

toán được 

duyệt 

Trong đó 

Quỹ lương 
Mua sắm, sửa 

chữa 

Trích lập các 

quỹ( khác) 

I Quyết toán thu 5.648.714.503 5.648.714.503 0 0 0 

A Tổng số thu 5.648.714.503 5.648.714.503 0 0 0 

1 

Số thu phí, lệ phí 

4.630.358.658 4.630.358.658 0 0 0 

  

Phòng Giáo dục ( phí xét tuyển 

dụng viên chức) 
10.920.000 10.920.000       

  

Giáo dục mầm non (491) 

2.026.446.049 2.026.446.049       

  

Giáo dục THCS (493) 

2.592.992.609 2.592.992.609       

2 

Thu khác (căn tin, giữ xe…..) 

1.018.355.845 1.018.355.845     0 

  

Giáo dục  Tiểu học 

272.137.200 272.137.200       

  

Giáo dục THCS 

746.218.645 746.218.645       

B 

Chi từ nguồn thu được để lại 

3.005.223.155 2.049.389.797 968.870.465 525.870.050 0 

1 

Chi từ nguồn thu phí được để 

lại 
1.986.867.310 1.031.033.952 856.600.945 366.880.250 0 

  

Phòng Giáo dục ( phí xét tuyển 

dụng viên chức) 
10.920.000 10.920.000       

  

Giáo dục mầm non (491) 

1.020.113.952 1.020.113.952 522.051.945 172.575.250   

  

Giáo dục THCS (493) 

955.833.358   334.549.000 194.305.000   

2 

Thu khác (căn tin, giữ xe…..) 

1.018.355.845 1.018.355.845 112.269.520 158.989.800   



 

 -  – 

 

Số 

TT 
Nội dung 

Số liệu báo 

cáo quyết 

toán 

Số liệu quyết 

toán được 

duyệt 

Trong đó 

 Quỹ lương 
Mua sắm, sửa 

chữa 

Trích lập các 

quỹ( khác) 

  

Giáo dục  Tiểu học 
94.942.320   43.094.520 11.713.800   

  

Giáo dục THCS 
389.301.200   69.175.000 147.276.000   

C 

Số thu nộp NSNN 
82.417.550 82.417.551       

1 

Số phí, lệ phí nộp NSNN 
9.000.000 9.000.000       

2 

Thu khác (căn tin, giữ 

xe…..) 
73.417.550 73.417.551       

II 

Quyết toán chi ngân sách 

nhà nước 
152.739.852.411 152.705.620.411 125.775.557.671 9.179.139.796 1.268.243.776 

1 

Chi quản lý hành chính 

(464) 
1.153.491.228 1.153.491.228 948.303.379 31.581.000 0 

2 

Kinh phí thực hiện chế độ 

tự chủ (490) 
142.117.731.709 142.117.731.709 123.949.226.808 6.587.977.796 1.268.243.776 

  

Giáo dục mầm non (491) 
25.600.063.283 25.600.063.283 20.016.073.409 1.808.415.177 384.400.000 

  

Giáo dục  Tiểu học (492) 
80.754.607.600 80.754.607.600 72.550.533.791 3.195.216.645 547.996.179 

  

Giáo dục THCS (493) 
35.763.060.826 35.763.060.826 31.382.619.608 1.584.345.974 335.847.597 

3 

Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ 
8.470.241.785 9.434.397.474 878.027.484 2.559.581.000 0 

  

Phòng Giáo dục ĐT (464) 
165.044.000 165.044.000   121.844.000   

  

Giáo dục mầm non (491) 
2.904.286.764 2.904.286.764 507.353.971 954.237.000   

  

Giáo dục  Tiểu học (492) 
4.216.996.021 4.216.996.021 370.673.513 1.214.500.000   

  

Giáo dục THCS (493) 
1.183.915.000 1.183.915.000   269.000.000   

4 

Chi sự nghiệp giáo dục 
964.155.689 964.155.689       

5 

Chi Chương trình mục tiêu 

(495) 
34.232.000 34.232.000       
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